
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

***
Số: 08 -QĐ/HĐĐ Lâm Đồng, ngày 17  tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành xuất sắc

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026
-----

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh;

- Căn cứ thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác Đội và phong 
trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026;

- Xét Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc công tác Đội và 
phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026 của Hội đồng Đội xã, phường, đặc khu;

- Xét đề nghị của Hội đồng Đội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cho 90 tập thể 
và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi 
năm học 2025 - 2026.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Hội đồng đội tỉnh, các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn 
cứ quyết định thi hành./. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

     

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu Văn phòng HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Tâm
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ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

***
Lâm Đồng, ngày  17  tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026
(Gửi kèm  QĐ số 08-QĐ/HĐĐ ngày 17/9/2026 của Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng) 

I. Tập thể

1. Liên đội THCS Ka Đô, xã Ka Đô
2. Liên đội Tiểu học Quảng Lập, xã Quảng Lập
3. Liên đội THCS Lạc Xuân, xã D’Ran
4. Liên đội trường THCS Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh
5. Liên đội trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đức Trọng
6. Liên đội trường THCS Tân Hội, xã Tân Hội
7. Liên đội Trường THCS Ninh Gia - Lâm Đồng, xã Ninh Gia
8. Liên đội  THCS Đà Loan, xã Tà Hine
9. Liên đội trường THCS Đam Pao, xã Phú Sơn - Lâm Hà
10. Liên đội Trường THCS Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà
11. Liên đội trường Tiểu học Lán Tranh 2, xã Tân Hà Lâm Hà
12. Liên đội trường THCS Tân Thanh, xã Phúc Thọ Lâm Hà
13. Liên Đội trường PTDTNT THCS Đam Rông, xã Đam Rông 2
14. Liên đội trường THCS Đạ Long, xã Đam Rông 4
15. Liên đội trường Tiểu học Đinh Trang Hòa 1, xã Hòa Ninh
16. Liên đội trường Tiểu học Hòa Nam, xã Hoà Bắc
17. Liên đội trường Tiểu học Tân Thượng I, xã Đinh Trang Thượng
18. Liên đội trường THCS Nguyễn Du, xã Bảo Lâm 1
19. Liên đội trường THCS Quang Trung, xã Bảo Lâm 2
20. Liên đội trường TH&THCS Lương Thế Vinh, xã Bảo Lâm 4
21. Liên đội trường THCS-THPT Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5
22. Liên Đội Trường TH Trần Quốc Toản, xã Đạ Huoai
23. Liên đội trường THCS Hà Lâm, xã Đạ Huoai 2
24. Liên đội trường THCS Đạ P’loa, xã Đạ Huoai 3
25. Liên đội trường THCS Đạ Kho, xã Đạ Tẻh 2
26. Liên đội trường THCS Quốc Oai, xã Đạ Tẻh 3
27. Liên đội trường THCS Quảng Ngãi, xã Cát Tiên
28. Liên đội Trường THCS Phước Cát 2, xã Cát Tiên 2



3

29. Liên đội trường Tiểu học Gia Viễn, xã Cát Tiên 3
30. Liên đội trường THCS Nguyễn Du, Phường Xuân Hương - Đà Lạt
31. Liên đội Tiểu học Trưng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 
32. Liên đội trường THCS Lam Sơn, Phường Cam Ly - Đà Lạt
33. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Phường Lâm Viên - Đà Lạt
34. Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Phường Lang Biang - Đà Lạt
35. Liên đội Tiểu học Nguyễn Trãi, Phường 2 Bảo Lộc
36. Liên đội Trường THCS Phan Chu Trinh, Phường 3 - Bảo Lộc
37. Liên đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phường B’Lao
38. Liên đội Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2, xã Phan Rí Cửa
39. Liên đội Trường THCS Phan Thanh, xã Hồng Thái
40. Liên đội trường THCS Lương Sơn, xã Lương Sơn
41. Liên đội trường Tiểu học Đa Mi 1, xã La Dạ
42. Liên đội trường THCS Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc
43. Liên đội trường THCS Hàm Liêm, xã Hàm Liêm
44. Liên đội trường Tiểu học Hàm Mỹ 3, xã Tuyên Quang
45. Liên đội Trường Tiểu học Mương Mán, xã Hàm Kiệm
46. Liên đội trường TH&THCS Tân Thành, xã Tân Thành
47. Liên đội trường THCS Hàm Minh, xã Hàm Thuận Nam
48. Liên đội trường THCS Tân Phúc, xã Tân Minh
49. Liên đội trường THCS Tân Nghĩa, xã Hàm Tân
50. Liên đội trường Tiểu học Nghị Đức 1, xã Nghị Đức
51. Liên đội Trường Tiểu học Lạc Tánh 1, xã Tánh Linh
52. Liên đội THCS Suối Kiết, xã Suối Kiết
53. Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An, xã Nam Thành
54. Liên đội trường THCS Phan Bội Châu, xã Hoài Đức
55. Liên đội trường THCS Trần Quốc Toản, xã Trà Tân
56. Liên đội trường THCS Hàm Thắng, Phường Hàm Thắng
57. Liên đội trường THCS Nguyễn Du, Phường Bình Thuận
58. Liên đội trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1, Phường Mũi Né
59. Liên đội  THCS Hùng Vương, Phường Phú Thủy
60. Liên đội  TH Hưng Long 1, Phường Phan Thiết
61. Liên đội  Tiểu học Đức Long, Phường Tiến Thành
62. Liên đội trường THCS Tân An, Phường La Gi
63. Liên đội Tiểu học Phước Hội, Phường Phước Hội
64. Liên đội TH Tam Thanh, Đặc khu Phú Quý
65. Liên đội trường THCS Cao Bá Quát, xã Đắk Wil
66. Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng, xã Cư Jút
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67. Liên đội Tiểu học Trần Phú, xã Thuận An
68. Liên đội trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk
69. Liên đội Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Krông Nô
70. Liên đội trường TH Trưng Vương, xã Trường Xuân
71. Liên đội trường PT DTNT THCS&THPT Đắk Glong, xã Quảng Khê
72. Liên đội trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Quảng Tân
73. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kiến Đức
74. Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín
75. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Phường Nam Gia Nghĩa
76. Liên đội trường Tiểu học Thăng Long, Phường Đông Gia Nghĩa
77. Liên đội trường THCS&THPT Đạ Nhim, xã Lạc Dương
78. Liên đội trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương
79. Liên đội trường TH Tân Văn 1, xã Đinh Văn Lâm Hà
80. LIên đội trường THCS Phi Liêng, xã Đam Rông 1
81. Liên đội trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Đạ Tẻh
82. Liên đội Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Phường 1 - Bảo Lộc
83. Liên đội trường THCS Lê Văn Tám, xã Liên Hương
84. Liên đội trường Tiểu học Phan Rí Thành 2, xã Bắc Bình
85. Liên đội trường Tiểu học Lâm Hòa, xã Hàm Thuận
86. Liên đội Trường THCS Nguyễn Du, xã Đức Linh
87. Liên đội trường TH Phú Tài, Phường Bình Thuận
88. Liên đội trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đức Lập
89. Liên đội Trường TH Nguyễn Văn Bé, xã Quảng Phú
90. Liên đội trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Nhân Cơ

II. Cá nhân
1. Đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 

Ka Đô, xã Ka Đô
2. Đồng chí Y Dam Niê - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Pró, xã 

Quảng Lập
3. Đồng chí Đàm Tiến Cường - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 

Đường Mới, xã D’ran
4. Đồng chí Lơ Mu Thom My - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 

An Hiệp, xã Hiệp Thạnh
5. Đồng chí Đinh Thị Hường- Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 

Kim Đồng, xã Đức Trọng
6. Đồng chí Lê Quốc Thành - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 

Tân Hội, xã Tân Hội
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7. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Thuỷ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Đà Loan, xã Tà Hine

8. Đồng chí Nguyễn Thị Tứ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Võ 
Thị Sáu, xã Phú Sơn Lâm Hà

9. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Gia Lâm, xã Nam Ban Lâm Hà

10. Đồng chí Tạ Đức Anh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Hoài Đức, 
xã Nam Ban Lâm Hà

11. Đồng chí Trương Thị Hường - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Tân Thanh, xã Phúc Thọ Lâm Hà

12. Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Bằng Lăng, xã Đam Rông 2

13. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Liêng Trang, xã Đam Rông 4

14. Đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Hòa 
Ninh 1, xã Hòa Ninh

15. Đồng chí Đặng Thị Kim Mai - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Hòa Nam, xã Hòa Bắc

16. Đồng chí Nguyễn Đức Công  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH - 
THCS Đinh Trang Thượng, xã Đinh Trang Thượng

17. Đồng chí Hoàng Minh Khu  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Trần Phú, xã Bảo Lâm 1

18. Đồng chí Nguyễn Văn Truyền  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Quang Trung, xã Bảo Lâm 2

19. Đồng chí Phạm Đức Đồng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH - 
THCS Lương Thế Vinh, xã Bảo Lâm 4

20. Đồng chí Phùng Thị Quỳnh Trang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường  
THCS Trần Phú, xã Đạ Huoai

21. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Mỹ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Hà Lâm, xã Đạ Huoai 2

22. Đồng chí Trần Tuấn Thánh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Đạ P'loa, xã Đạ Huoai 3

23. Đồng chí Trương Thị Thảo  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH 
Triệu Hải, xã Đạ Tẻh 2

24. Đồng chí Võ Duy Tám - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ 
sở Quãng Ngãi, xã Cát Tiên

25. Đồng chí Trương Ngọc Thịnh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Phước Cát 2, xã Cát Tiên 2
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26. Đồng chí Bùi Đức Hùng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Gia 
Viễn, xã Cát Tiên 3

27. Đồng chí Nguyễn Biền Thương Thương - Giáo viên Tổng phụ trách Đội 
trường TH Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

28. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Tà 
Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt

29. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH 
Nguyễn Trãi, phường Lâm Viên - Đà Lạt

30. Đồng chí Nguyễn Lê Thảo Ly - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Trần Quốc Toản, phường LangBiang - Đà Lạt

31. Đồng chí Lê Minh Tuyên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Nguyễn Công Trứ, phường 1 - Bảo Lộc

32. Đồng chí Vũ Thị Bảo Duyên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Nguyễn Trãi, phường 2 - Bảo Lộc

33. Đồng chí Đỗ Văn Huân - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Lộc Châu 2, phường 3 - Bảo Lộc

34. Đồng chí Mai Văn Hùng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Nguyễn Văn Trỗi, phường B'lao

35. Đồng chí Nguyễn Trí Thức - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Phan Rí Cửa 2, xã Phan Rí Cửa 

36. Đồng chí Bùi Thị Thúy - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Hải 
Ninh 2, xã Hải Ninh

37. Đồng chí Nguyễn Lê Phi Yến - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Phan Thanh, xã Hồng Thái

38. Đồng chí Nguyễn Lê Thị Ngọc Trang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội 
trường THCS Lương Sơn, xã Lương Sơn

39. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Đạ Mi 1 , xã La Dạ

40. Đồng chí Trần Như Thắng  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Hàm Phú , xã Hàm Thuận Bắc

41. Đồng chí Nguyễn Minh Đôn  - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Hàm Liên , xã Hàm Liêm

42. Đồng chí Lê Quốc Bảo - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Hàm 
Mỹ 3, xã Tuyên Quang

43. Đồng chí Phạm Thị Bích Phượng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS  Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm

44. Đồng chí Lê Văn Sang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Tân 
Thành 1, xã Tân Thành
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45. Đồng chí Cao Xuân Tống - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Thuận Nam, xã Hàm Thuận Nam

46. Đồng chí Trần Ngọc Tú - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH&THCS 
Tân Minh, xã Tân Minh

47. Đồng chí Phạm Thị Tuyến - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Tân Nghĩa, xã Hàm Tân

48. Đồng chí Cáp Hữu Hiệp - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học 
Nghị Đức, xã Nghị Đức

49. Đồng chí Lê Văn Bình - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Huy 
Khiêm 2, xã Đồng Kho

50. Đồng chí Trần Thanh Sơn - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học 
Lạc Tánh 1, xã Tánh Linh

51. Đồng chí Huỳnh Ngọc Khánh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Suối Kiết, xã Suối Kiết

52. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Phan Châu Trinh, xã Nam Thành

53. Đồng chí Đào Đức Vui - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Phan 
Bội Châu, xã Hoài Đức

54. Đồng chí Phương Hoài Bảo - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Trần Quốc Toản, xã Trà Tân

55. Đồng chí Huỳnh Minh Thanh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Hàm Thắng, phường Hàm Thắng

56. Đồng chí Nguyễn Phạm Ánh Dương - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
trường Tiểu học Phú Trinh 3, phường Phan Thiết.

57. Đồng chí Trương Khắc Nguyên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né

58. Đồng chí Trần Thị Hiệp Mai - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Phú Tài, phường Bình Thuận 

59. Đồng chí Phạm Gia Thi Hạ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Đức Long, phường Tiến Thành

60. Đồng chí Trần Thị Mỹ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân 
An 3, phường La Gi

61. Đồng chí Lê Đoàn Quốc Hưng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Phước Hội 2, phường Phước Hội 

62. Đồng chí Nguyễn Văn Sảng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Tam Thanh, Đặc khu Phú Quý

63. Đồng chí Huỳnh Quốc Tú- Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Cao Bá Quát, xã Đắk Wil
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64. Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH&THCS 
Trúc Sơn, xã Cư Jút

65. Đồng chí Nguyễn Thị Hiên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học 
Nguyễn Viết Xuân, xã Thuận An

66. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu 
học Nguyễn Văn Bé, xã Đắk Sắk

67. Đồng chí Trần Thị Cúc Phượng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu 
học Lê Thị Hồng Gấm, xã Krông Nô

68. Đồng chí Phạm Thị Hoa - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học 
Nguyễn Viết Xuân, xã Thuận Hạnh

69. Đồng chí Lê Thị Giang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường tiểu học 
Trưng Vương, xã Trường Xuân

70. Đồng chí Bùi Thị Mai - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường PT DTNT 
THCS&THPT Đăk Glong, xã Quảng Khê

71. Đồng chí Hồ Thị Hương - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Tô Hiệu, xã Quảng Phú

72. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Thanh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kiến Đức

73. Đồng chí Cao Thị Thanh Kiều - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín

74. Đồng chí Võ Ngọc Tuân - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Nguyễn Bá Ngọc, Phường Nam Gia Nghĩa

75. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Quyên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
Tiểu học Thăng Long, Phường Đông Gia Nghĩa

76. Đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS&THPT Đạ Nhim, xã Lạc Dương

77. Đồng chí Tạ Hải Vân - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Nghĩa Lập, xã Đơn Dương

78. Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH 
Tân Văn 1, xã Đinh Văn Lâm Hà

79. Đồng chí Nguyễn Văn Biên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Phi Liêng, xã Đam Rông 1

80. Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Chi - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 
học Lương Thế Vinh, xã Đạ Tẻh

81. Đồng chí Phạm Quốc Anh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Lê 
Văn Tám, xã Liên Hương

82. Đồng chí Lư Nữ Thị Hiền - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Phan Rí Thành 2, xã Bắc Bình
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83. Đồng chí Trần Ngọc Mơ - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Lâm Hòa, xã Hàm Thuận

84. Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường 
THCS Nguyễn Du, xã Đức Linh

85. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 
Lý Tự Trọng, xã Đức Lập

86. Đồng chí Võ Thị Tin - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Nguyễn 
Văn Bé, xã Quảng Phú

87. Đồng chí Lê Hữu Huấn - Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS 
Nguyễn Công Trứ, xã Nhân Cơ
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